	TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	· VP TƯ VẤN DI TRUYỀN VÀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT
 TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HUẾ


DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DIOXIN
DO HỘI BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM NHIỄM DIOXINE (VNED) TẠI PHÁP TÀI TRỢ

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	
	THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
	

	1
	Phan Thị Thúy Hồng
	Năm 1
	Đại học Khoa học huế
	Cụm 1, Vân Thê, Thủy Thanh
	0986.287.362 (mẹ)

01202396128
	

	2
	Võ Thị Bích
	12
	THPT Hương Thủy
	Tổ 1, Thuỷ Châu
	01633.557.496 mẹx
	

	3
	Nguyễn Đình Nhật Minh
	7
	THCS Thủy Phương
	Tổ 7, phương Thủy Phương
	0121.225.1130 (A. Tý - cậu)
	

	
	HUYỆN NAM ĐÔNG
	
	
	

	4
	Hồ Thị Kim Mỹ
	2
	Tiểu học Thượng Quảng
	Thôn 3, xã Thượng Quảng
	0974108551 ( bố )
	

	5
	Nguyễn Văn Thức
	8
	THCS Bán trú Long Quảng
	Thôn 6, xã Thượng Long
	01627397310 ( bố )
	

	6
	Trần Thị Trang
	6
	Tiểu học Thượng Nhật
	Thôn 6, xã Thượng Nhật
	01678403643 ( bố )
	

	7
	Trần Đình Vinh
	5
	Tiểu học Thượng Quảng
	Thôn 4, xã Thượng Quảng
	01655330272 ( mẹ )
	

	8
	Nguyễn Thái Huy
	7
	THCS Thượng Nhật
	Xã Hương Hữu
	01639100881
	

	9
	Hồ Văn Tiến
	
	Tiểu học Thượng Nhật
	
	
	

	10
	Trương Văn Dương
	
	TH & THCS Nam Phú
	
	
	

	
	HUYỆN PHONG ĐIỀN
	
	
	

	11
	Lê Thị Thiện
	9
	THCS Hòa Mỹ
	Thôn Phước Thọ, xã Phong Mỹ
	2244292 (số nhà)
0164.5664.504 bố
0168.7725.738 mẹ
	

	12
	Thái Bình Thiên Quốc
	Năm 1
	Đại học Kinh tế Huế
	Thôn Tứ Chánh, Xã Phong Sơn
	0916443665 Chị gái
	

	13
	Nguyễn Thị Khánh Nhi
	10
	THPT  Nguyễn Duy
	Đồng Lâm, xã Phong An
	0164.251.2146


	

	14
	Nguyễn Thị Huế
	9
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Trung Thạnh, Phong Chương
	0979.076.501
	

	15
	Trương Thị Ngọc
	11
	THPT Nguyễn Đình Chiểu 
	Tứ Chánh, Phong Sơn
	
	

	16
	Hoàng Tài
	7
	THCS Phong Hòa
	Thôn Trung Cọ, Phong Hòa
	016.997.10950
	

	17
	Trương Văn Hảo
	8
	THCS Phong Hòa
	Thôn Phước Phú, Phong Hòa
	0166.2981.119 
(cô Liên cạnh nhà)

0984.553.105 anh Khanh

	

	
	HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
	
	
	

	18
	Hồ Đăng Thái
	9
	THCS Ngô Thế Lân
	Thôn Thủ Lễ, Xã Quảng Phước
	054.3755832 (số nhà)x
	

	19
	Trần Thị Thu Thấm
	9
	THCS Trần Thúc Nhẫn
	Phò Nam, Quảng Thọ
	01287.577.697 mẹx
	

	20
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	6
	Tiểu học số 1 TT Sịa
	Thôn Giang Đông, Thị trấn Sịa
	0129.627.2456
	

	21
	Phạm Thanh Hiếu
	7
	THCS Lê Xuân
	Thôn Trung Làng, xã Quảng Thái
	0973.521.536 (anh Đương- xã Đoàn)
	

	22
	Hồ Thị Thanh Thương
	9
	THCS Nguyễn Hữu Đà
	Đức Trọng, Quảng Vinh
	01672.832.456
	

	23
	Hồ Văn Quốc Hướng
	6
	Tiểu học số 2 Quảng Vinh
	Đức Trọng, Quảng Vinh
	01672.832.456
	

	24
	Nguyễn Thị Thu
	Năm 1
	Cao đẳng Sư phạm Huế
	Tây Thành, Quảng Thành
	01222.437.596
0122.258.3141
	

	
	HUYỆN PHÚ VANG
	

	25
	Nguyễn Thị Khánh Hà
	
	TH Phú Mỹ 1
	
	0905.492.718 (Thầy Hòa)x
	

	26
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	
	TH Phú Đa
	
	0165.6933.799 (Cô Hải)
	

	27
	Hồ Chí Tâm
	8
	THCS Phú An
	
	
	

	28
	Nguyễn Duy Minh Quân
	11
	THPT Nguyễn Sinh Cung
	
	
	

	29
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	1
	TH Phú Thuận
	
	
	

	30
	Trần Thị Loan
	7
	THCS Phú Xuân
	
	
	

	
	HUYỆN PHÚ LỘC

	31
	Lê Phong Nhã
	7
	THCS Phú Lộc
	
	
	

	32
	Nguyễn Lê Duy Mẫn
	7
	THCS thị trấn Phú Lộc
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	4
	TH thị trấn Phú Lộc
	
	
	

	34
	Phan Văn Phú
	8
	THCS thị trấn Phú Lộc
	
	
	

	
	THÀNH PHỐ HUẾ
	
	
	

	35
	Cái Thị Hương Trúc
	8
	THCS Tôn Thất Tùng
	Tổ 22, Khu vực 6, Thuỷ Xuân
	0169.396.5090
	

	36
	Vương Thị Ngọc Ánh
	2
	TH Phú Thuận
	
	
	


